	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  238 / PGD&ĐT – GDTH
	Bình Giang, ngày 15  tháng 12  năm 2011


Kính gửi: Các trường Tiểu học trong huyện.
Thực hiện công văn số 1759/ SGD& ĐT – GDTH ngày 08 tháng 12 năm 2011của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc đăng ký mua bộ tài liệu “ Bài soạn các môn học cấp Tiểu học theo chương trình đổi mới ”.
Phòng GD&ĐT  đề nghị các trường: 
- Mỗi trường Tiểu học mua mỗi khối 01 bộ ( bài soạn các môn học, có danh mục kèm theo ) để trong thư viện làm tài liệu tham khảo.

- Triển khai tới cán bộ, giáo viên: Khuyến khích giáo viên có nhu cầu sử dụng riêng mua theo nguyện vọng.

 Các trường tập hợp và gửi đăng ký mua về Phòng GD&ĐT ngày 19/12/2011. 
	Nơi nhận:

- Như kính gửi ( để thực hiện );

- Lãnh đạo Phòng ( để báo cáo );

- Lưu GDTH,VP.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Xuân Bách


DANH MỤC BỘ TÀI LIỆU BÀI SOẠN TIỂU HỌC 

( Kèm theo Công văn số 238/ PGD&ĐT - GDTH)

	TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	GIÁ ( đồng )
	GHI CHÚ

	1
	Bài soạn Tiếng Việt 1, tập 1
	Trần Thị Minh Phương ( CB)
	59.800
	

	2
	Bài soạn Tiếng Việt 1, tập 2
	Nguyễn Tri  ( CB)
	59.800
	

	3
	Bài soạn Toán 1, tập 1
	Lê Tiến Thành ( CB)
	34.500
	

	4
	Bài soạn Toán 1, tập 2
	Lê Tiến Thành ( CB)
	34.500
	

	5
	Bài soạn Mĩ thuật 1
	Nguyễn Hữu Hạnh ( CB)
	32.400
	

	6
	Bài soạn Âm nhạc 1
	Hoàng Long ( CB)
	34.400
	

	7
	Bài soạn Đạo đức 1
	Ngô Quang Quế ( CB)
	23.600
	

	8
	Bài soạn Thủ công 1
	Trần Thị Thu( CB)
	33.300
	

	9
	Bài soạn Thể dục 1
	Trần Đình Thuận ( CB)
	41.700
	

	10
	Bài soạn Tiếng Việt 2, tập 1
	Trần Mạnh Hưởng ( CB)
	71.100
	

	11
	Bài soạn Tiếng Việt 2, tập 2
	Trần Mạnh Hưởng ( CB)
	68.600
	

	12
	Bài soạn Toán 2, tập 1
	Đỗ Trung Hiệu ( CB)
	34.500
	

	13
	Bài soạn Toán 2, tập 2
	Đỗ Trung Hiệu ( CB)
	34.500
	

	14
	Bài soạn Mĩ thuật 2
	Nguyễn Hữu Hạnh ( CB)
	28.500
	

	15
	Bài soạn Âm nhạc 2
	Lê Đức Sang ( CB)
	41.700
	

	16
	Bài soạn Đạo đức 2
	Nguyễn Thị VIệt Hà ( CB) 
	21.200
	

	17
	Bài soạn Thủ công 2
	Trần Thị Thu ( CB)
	30.100
	

	18
	Bài soạn Thể dục 2
	Trần Đình Thuận ( CB)
	66.200
	

	19
	Bài soạn Tiếng Việt 3, tập 1
	Nguyễn Trí ( CB)
	71.900
	

	20
	Bài soạn Tiếng Việt 3, tập 2
	Nguyễn Trí ( CB)
	65.400
	

	21
	Bài soạn Toán 3, tập 1
	Nguyễn Đình Khuê ( CB) 
	45.300
	

	22
	Bài soạn Toán 3, tập 2
	Nguyễn Đình Khuê ( CB)
	34.500
	

	23
	Bài soạn Mĩ thuật 3
	Nguyễn Hữu Hạnh ( CB)
	28.500
	

	24
	Bài soạn Âm nhạc 3
	Hoàng Long ( CB)
	35.400
	

	25
	Bài soạn Đạo đức 3
	Lưu Thu Thủy ( CB)
	20.400
	

	26
	Bài soạn Thủ công 3
	Trần Thị Thu( CB) 
	30.100
	

	27
	Bài soạn Thể dục 3
	Trần Đình Thuận ( CB)
	43.200
	

	28
	Bài soạn Tiếng Việt 4, tập 1
	Lê Hữu Tỉnh ( CB)
	76.700
	

	29
	Bài soạn Tiếng Việt 4, tập 2
	Lê Hữu Tỉnh ( CB)
	73.500
	

	30
	Bài soạn Tiếng Việt 5, tập 1
	Trần Mạnh Hưởng( CB) 
	74.300
	

	31
	Bài soạn Tiếng Việt 5, tập 2
	Trần Mạnh Hưởng ( CB)
	65.800
	


